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TT Họ và tên Ngày sinh  Đơn vị 

Điều kiện 

đủ chấm 

thi  bậc 

1 Dương Hồng An 30.04.1982 Trường ĐH CNTT&TT 3 

2 Đặng Thị Ngọc  Anh 17.05.1982 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 2 

3 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 15.09.1981 Trường ĐH Sư phạm 2 và 3-5 

4 Nguyễn Trọng Du 02.08.1972 Trung tâm Khảo thí & QLCLGD 3 

5 Nguyễn Quỳnh Dương 03.02.1972 Trung tâm Khảo thí & QLCLGD 3 

6 Hoàng Thu Giang 20.06.1969 Trường ĐH Công nghệ thông tin & TT 2 

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 26.11.1985 Khoa Ngoại ngữ 2 

8 Nguyễn Thị Diệu Hà 26.08.1982 Trường Ngoại ngữ 3 

9 Phùng Thị Thu Hà 08.12.1975 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 3 

10 Trần Thị Hạnh 02.11.1986 Khoa Ngoại ngữ 2 

11 Vũ Kiều  Hạnh 14.11.1985 Trường ĐH Nông Lâm 2 và 3-5 

12 Nguyễn Hồng Hạnh 16.09.1990 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 3 

13 Nguyễn Thị Phương Hoa 04.06.1983 Trường ĐH CNTT & TT 3 

14 Phạm Phương Hoa 25.11.1987 Trường ĐH Khoa học 3 

15 Phan Thị Hòa 17.04.1983 Trường ĐH Khoa học 3 

16 Trần Mạnh Hoàng 25.09.1986 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 2 



TT Họ và tên Ngày sinh  Đơn vị 

Điều kiện 

đủ chấm 

thi  bậc 

17 Lê Huy Hoàng 11.03.1986 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 3 

18 Trần Mạnh Hoàng 25.09.1986 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 3 

19 Vũ Thị Thanh Huệ 17.10.1985 Trường Ngoại ngữ 3 

20 Ngô Thị Thanh Huệ 15.04.1983 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 3 

21 Phan Minh Huyền 21.01.1984 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 2 và 3-5 

22 Nguyễn Thị Thương Huyền 02.12.1983 Trường ĐH Nông lâm 3 

23 Nguyễn Lan Hương 23.07.1983 Trường ĐH Nông Lâm 2 

24 Nguyễn Thị Thu Hương 17.09.1980 Trường ĐH Nông Lâm 2 

25 Tạ Thị Mai Hương 01.03.1985 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 3 

26 Nông Thị Hiền Hương 04.05.1983 Trường Đại học Nông lâm 3 

27 Lê Thị Thu Hương 04.06.1982 Trường ĐH Sư phạm 3 

28 Đặng Thị Thu Hương 31.03.1977 Trường ĐH Sư phạm 3 

29 Dương Thị Hương Lan 23.10.1978 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 2 

30 Phạm Ái Linh 24.06.1980 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 2 và 3-5 

31 Nguyễn Thùy Linh 07.04.1979 Trường ĐH CNTT&TT 3 

32 Nguyễn Thùy Linh 12.10.1985 Trường Ngoại ngữ 3 

33 Nguyễn Thị Thu Linh 25.09.1980 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 3 

34 Nguyễn Thị Minh  Loan 21.10.1979 Trường Ngoại ngữ 3 

35 Vũ Thị Luyên 20.06.1988 Trường Ngoại ngữ 3 



TT Họ và tên Ngày sinh  Đơn vị 

Điều kiện 

đủ chấm 

thi  bậc 

36 Hoàng Hương Ly 13.09.1982 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 3 

37 Nguyễn Thị Khánh Ly 12.03.1984 Trường ĐH Y Dược 3 

38 Nguyễn Thị Hồng Minh 08.07.1982 Trường ĐH Sư phạm 3 

39 Phí Thị Mùi 21.12.1991 Trường Ngoại ngữ 3 

40 Triệu Thành Nam 07.09.1983 Trường ĐH Y Dược 2 và 3-5 

41 Phạm Thị Ngà 09.10.1986 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 2 

42 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12.08.1986 Trường Ngoại ngữ 3 

43 Ngô Thị Bích Ngọc 15.05.1982 Trường ĐH Sư phạm 3 

44 Lê Thị Nhung 10.03.1990 Khoa Ngoại ngữ 2 

45 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14.06.1980 Trường ĐH Y Dược 3 

46 Lê Thị Nhung 10.03.1990 Trường Ngoại ngữ 3 

47 Trần Thị Phương 02.09.1988 Khoa Ngoại ngữ 2 và 3-5 

48 Nguyễn Thị Quế 14.12.1984 Trường ĐH Khoa học 3 

49 Vũ Thị Quyên 21.04.1989 Trường Ngoại ngữ 3 

50 Nguyễn Hải Quỳnh 28.11.1988 Trường ĐH Khoa học 2 và 3-5 

51 Đỗ Thị Sơn 23.04.1982 Khoa Ngoại ngữ 2 

52 Nguyễn Văn Tân 27.03.1987 Trường Ngoại ngữ 3 

53 Phùng Thị Thanh Tú 26.02.1978 Khoa Ngoại ngữ 2 

54 Nguyễn Thị Tuyết 22.07.1981 Trường ĐH Khoa học 3 



TT Họ và tên Ngày sinh  Đơn vị 

Điều kiện 

đủ chấm 

thi  bậc 

55 Lại Thị Thanh 17.01.1984 Trường ĐH Khoa học 3 

56 Trần Minh Thành 21.12.1983 Trường ĐH Công nghệ thông tin & TT 2 và 3-5 

57 Nguyễn Thị Thảo 21.11.1986 Trường ĐH Khoa học 2 

58 Dương Thị Thảo 06.11.1984 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 2 

59 Trần Thị Thảo 24.02.1981 Trường ĐH Sư phạm 3 

60 Dương Thị Thảo 11.08.1980 Trường ĐH Khoa học 3 

61 Nguyễn Thị Phương Thảo 04.08.1991 Khoa Quốc tế 3 

62 Hoàng Thị Thêm 25.08.1985 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 3 

63 Hoàng Thị Thu 03.11.1982 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 2 

64 Phạm Hùng Thuyên 10.09.1989 Khoa Ngoại ngữ 2 

65 Nguyễn Quỳnh Trang 31.05.1979 Trường ĐH Y Dược 2 

66 Hoàng Thị Huyền Trang 27.12.1988 Khoa Ngoại ngữ 2 và 3-5 

67 Trần Thị Thu Trang 30.03.1985 Khoa Ngoại ngữ 2 

68 Lê Thị Thu Trang 17.09.1985 Trường Ngoại ngữ 3 

69 Dương Thu Vân 14.08.1991 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 2 và 3-5 

70 Nguyễn Vũ Phong Vân 12.07.1986 Trường ĐH Kinh tế & QTKD 3 

71 Trần Thị Yến 21.10.1987 Trường ĐH Sư phạm 3 

Danh sách ấn định : 71 học viên  


